Phiếu theo dõi hành trình dữ liệu
Dùng khi một báo cáo về trễ và cần biết dữ liệu đã tới chặng nào, còn chờ ở đâu và cần hỏi ai.
Phiếu theo dõi hành trình
	Mục
	Nội dung

	Báo cáo cần theo dõi
Ví dụ ở Sao Mai: Báo cáo doanh thu ngày 14/09/2026 của Sao Mai
	


	Giờ cần dùng
Ví dụ ở Sao Mai: 08:00 ngày 15/09/2026
	


	Phần dữ liệu đang theo
Ví dụ ở Sao Mai: Batch L-CH03-0914 từ máy bán hàng CH03
	


	Đường đi
Ví dụ ở Sao Mai: Nguồn → thu nạp → lưu trữ → xử lý → phục vụ
	


	Mốc quá hạn đầu tiên
Ví dụ ở Sao Mai: Thu nạp: dự kiến 06:00, thực tế 07:10
	


	Tình trạng lúc cần báo cáo
Ví dụ ở Sao Mai: 08:00: khâu xử lý chưa tính xong
	


	Giờ người dùng có bản mới
Ví dụ ở Sao Mai: 08:15 ngày 15/09/2026
	


	Phần cần hỏi tiếp
Ví dụ ở Sao Mai: Giờ gửi batch CH03; lý do chờ ở khâu nhận, xử lý và phục vụ
	


	Người cần trao đổi
Ví dụ ở Sao Mai: CH03, người phụ trách nhận dữ liệu, người lập bảng báo cáo, người cập nhật báo cáo
	


	Quyết định trong ví dụ
Ví dụ ở Sao Mai: Chờ dữ liệu CH03; báo cáo ghi chú lỗi chưa xác nhận
	


	Điều chưa kết luận
Ví dụ ở Sao Mai: Nguyên nhân gốc và chất lượng của toàn bộ số liệu
	



Mẫu đi kèm bài A1 "Hành trình của dữ liệu" của trang kiến thức Data Governance & Data Architecture. Dòng chữ xám là ví dụ của chuỗi Sao Mai giả lập; xoá hoặc thay bằng nội dung của bạn.
